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HONH Đơn vị tính: đồng

MS TM Số cuối kỳ  Số đầu năm
2 3 4 5

110 78,813,931,914 64,397,514,413
111 V.01 78,813,931,914 45,476,555,238
112 18,920,959,175
120 V.02 54,656,334,105 56,787,157,799
121 56,890,611,454 59,021,435,148
129 (2,234,277,349) (2,234,277,349)
130 579,615,172,353 702,906,466,535
131 552,387,476,113 693,516,058,809
132 26,285,722,554 7,481,003,580
133

134

138 V.03 1,876,325,234 2,918,755,694
139 (934,351,548) (1,009,351,548)
140 710,381,177,301 338,865,214,483
141 V.04 710,381,177,301 338,865,214,483
149

150 103,087,548,527 101,920,961,055
151 883,527,293 318,427,667
152 52,659,540,444 18,052,071,332
154 V.05 3,000,000
158 49,541,480,790 83,550,462,056

210

211

212

213 V.06

218 V.07

219

220 223,763,875,236 204,822,141,785

(Ban hành theo QĐ số  
15/2006/QĐ-BTC ngày  

30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

II.Tài sản cố định

   I.Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ

B. Tài sản dài hạn 200 318,307,759,193 298,246,220,043
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 )

2.Thuế GTGT được khấu trừ
3.Thuế và các khoản phải thu NN
4.Tài sản ngắn hạn khác

1.Hàng tồn kho
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

V.Tài sản ngắn hạn khác
1.Chi phí trả trước ngắn hạn

4.Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD
5.Các khoản phải thu khác
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

IV.Hàng tồn kho

III.Các khoản phải thu ngắn hạn
1.Phải thu của khách hàng
2.Trả trước cho người bán
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn

2.Các khoản tương đương tiền
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.Đầu tư ngắn hạn
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

1,264,877,314,285
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )

I.Tiền và các khoản tương đương tiền
1.Tiền

1

A. Tài sản ngắn hạn 
100 1,526,554,164,200

Mẫu số  B01 -DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

TÀI SẢN



221 V.08 82,916,860,599 55,425,113,907
222 109,865,741,421 79,382,573,788
223 (26,948,880,822) (23,957,459,881)
224 V.09 20,738,809,502 22,060,465,502
225 31,419,205,502 31,419,205,502
226 (10,680,396,000) (9,358,740,000)
227 V.10 54,744,429,598 54,898,058,232
228 55,359,363,276 55,372,841,676
229 (614,933,678) (474,783,444)
230 V.11 65,363,775,537 72,438,504,144
240 V.12

241

242

250 80,089,382,561 80,089,382,561
251

252 5,372,254,561 5,372,254,561
258 V.13 80,542,207,200 80,542,207,200
259 (5,825,079,200) (5,825,079,200)
260 14,454,501,396 13,334,695,697
261 V.14 2,298,403,753 1,178,598,054
262 V.21

268 3,120,481,210 3,120,481,210
9,035,616,433 9,035,616,433

270 1,844,861,923,393 1,563,123,534,328

MS TM Số cuối kỳ Số đầu năm
2 3 4

310 1,476,785,337,877 1,214,264,173,893
311 V.15 711,387,354,572 501,445,645,305
312 562,863,085,957 514,134,999,062
313 190,269,979,401 184,612,363,690
314 V.16 10,141,826,979 7,942,650,483
315 274,582,237 3,842,993,589
316 V.17 1,468,025,256 2,071,132,203
317

318

319 V.18 380,483,475 214,389,561
320

330 48,182,125,410 34,744,190,610
331

332 V.19

333 1,131,000,000

4. Lợi thế thương mại

1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác

8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn

II. Nợ dài hạn

4. Thuế và các khoản phải nộp NN
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ

I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước

A. Nợ phải trả 300 1,524,967,463,287 1,249,008,364,503
(300 = 310 + 330 )

3. Tài sản dài hạn khác

Tổng cộng tài sản    (270=100+200)

NGUỒN VỐN
1

4. Dự phòng giảm giá DTTC dài hạn (*)
V. Tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III.Bất động sản đầu tư

. Nguyên giá

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)
3. Tài sản cố định vô hình

. Nguyên giá

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)

. Nguyên giá

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)
2. Tài sản cố định thuê tài chính

. Nguyên giá

1. Tài sản cố định hữu hình



334 V.20 48,131,260,973 33,539,819,173
335 V.21

336 50,864,437 73,371,437
337

410 317,257,790,911 309,172,596,873
411 146,594,630,000 146,594,630,000
412 59,924,599,600 59,924,599,600
413

414 (142,489,800) (142,489,800)
415

416 (1,579,597,559)
417 33,522,560,867 33,522,560,867
418 6,319,754,537 6,319,754,537
419

420 71,038,735,707 64,533,139,228
421

430 121,634,020 2,343,673,541
431 121,634,020 2,343,673,541
432 V.23

433

439 V.24 2,515,035,175 2,598,899,411
2,515,035,175 2,598,899,411

440 1,844,861,923,393 1,563,123,534,328

MS TM Số cuối kỳ Số đầu năm

162,273.96                  40,717.10                    

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

C. Lợi ích của cổ đông thiểu số
1. Lợi ích cổ đông thiểu số

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi
2. Nguồn kinh phí
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu

Lập ngày      tháng      năm 20
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

     2. Vật tư, hàng hóa giữ hộ, nhận gia công
     3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi
     4. Nợ khó đòi đã xử lý
     5. Ngọai tệ các loại (USD)

Tổng cộng nguồn vốn     (440=300+400)

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

     6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

     Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( )

Chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Tài sản

     1. Tài sản thuê ngoài

10. Lợi nhuận chưa phân phối
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển

I Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu

400 317,379,424,931 311,516,270,414
(400 = 410 + 430)

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn

B. Vốn chủ sở hữu

4. Vay và nợ dài hạn




